
 

 

UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:            /SNV-VP 

V/v cung cấp Danh mục thủ tục 

hành chính áp dụng theo Nghị 

quyết số 02/2026/NQ-HĐND 

ngày 21/5/2026 của HĐND tỉnh 

An Giang, ngày       tháng 6 năm 2026 

 
Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Căn cứ Công văn số 10310/VP-HCC ngày 04 tháng 6 năm 2026 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc cung cấp Danh mục thủ tục hành 

chính áp dụng theo Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND ngày 21/5/2026 của 

HĐND tỉnh. 

Qua rà soát, Sở Nội vụ thống kê danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền quản lý có thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân 

dân tỉnh áp dụng Nghị quyết 02/2026/NQ-HĐND (theo Phụ lục đính kèm). 

Sở Nội vụ thông tin đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở (b/c); 

- P.LĐVL (ph/h); 

- Lưu: VT, VP(nhChanh). 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trương Long Hồ 



 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH TTHC CÓ MỨC THU 0 ĐỒNG ĐỐI VỚI PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH  

CỦA HĐND TỈNH 

(Đính kèm Công văn số            /SNV-VP ngày         tháng 6 năm 2026 

của Sở Nội vụ tỉnh An Giang) 

 

 

Stt Mã TTHC Tên TTHC 
Quyết định công 

bố 
Cơ quan giải quyết 

Mức phí, 

lệ phí theo 

quy định 

hiện hành 

Căn cứ quy định 

mức phí, lệ phí 

Mức độ 

cung cấp 

DVC TT 

1 1.014197.H01 

Cấp lại giấy xác 

nhận không thuộc 

diện cấp giấy phép 

lao động đối với 

người lao động 

nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

2335/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2026 

UBND tỉnh hoặc cơ 

quan có thẩm quyền 

do UBND tỉnh quyết 

định phân cấp 

0 đồng 
02/2026/NQ-HĐND 

ngày 21/5/2026 
Toàn trình 

2 1.014198.H01 

Gia hạn giấy xác 

nhận không thuộc 

diện cấp giấy phép 

lao động đối với 

người lao động 

nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

2335/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2026 

UBND tỉnh hoặc cơ 

quan có thẩm quyền 

do UBND tỉnh quyết 

định phân cấp 

0 đồng 
02/2026/NQ-HĐND 

ngày 21/5/2026 
Toàn trình 



3 

 

3 1.014199.H01 

Cấp giấy phép lao 

động đối với người 

lao động nước 

ngoài làm việc tại 

Việt Nam 

2335/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2026 

UBND tỉnh hoặc cơ 

quan có thẩm quyền 

do UBND tỉnh quyết 

định phân cấp 

0 đồng 
02/2026/NQ-HĐND 

ngày 21/5/2026 
Toàn trình 

4 1.014200.H01 

Cấp lại giấy phép 

lao động đối với 

người lao động 

nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

2335/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2026 

UBND tỉnh hoặc cơ 

quan có thẩm quyền 

do UBND tỉnh quyết 

định phân cấp 

0 đồng 
02/2026/NQ-HĐND 

ngày 21/5/2026 
Toàn trình 

5 1.014201.H01 

Gia hạn giấy phép 

lao động đối với 

người lao động 

nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

2335/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2026 

UBND tỉnh hoặc cơ 

quan có thẩm quyền 

do UBND tỉnh quyết 

định phân cấp 

0 đồng 
02/2026/NQ-HĐND 

ngày 21/5/2026 
Toàn trình 

6 1.014197.H01 

Cấp lại giấy xác 

nhận không thuộc 

diện cấp giấy phép 

lao động đối với 

người lao động 

nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

2335/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2026 

UBND tỉnh hoặc cơ 

quan có thẩm quyền 

do UBND tỉnh quyết 

định phân cấp 

0 đồng 
02/2026/NQ-HĐND 

ngày 21/5/2026 
Toàn trình 
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